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611,3

HẠ TẦNG PHỤC VỤ SẢN XUẤT

BẢN ĐỒ QUY HOẠCH HỆ THỐNG HẠ TẦNG KỸ THUẬT VÀ MÔI TRƯỜNG

XÃ PHÚC THAN, HUYỆN THAN UYÊN

QUY HOẠCH CHUNG XÂY DỰNG

400m 500m300m

(1cm b»ng 100m thùc ®Þa)

400m 500m300m0m 100m 200m

50m

B

TØ LÖ XÝCH :

Ký hiệu sử dụng đất

THS.KTS. BÙI KHẮC TOÀN

NGUYỄN THỊ THƠM

KTS. ĐÀO NGỌC TÚTHIẾT KẾ

CHỦ TRÌ

CHỦ NHIỆM

TRƯỞNG PHÒNG

QL KỸ THUẬT

GIÁM ĐỐC

ĐỊA CHỈ: LÔ H2-35, TDP THÀNH TRUNG, TT TRÂU QUỲ, GIA LÂM, HÀ NỘI

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ TƯ VẤN VIỆT KHÔI

0988 176 996; EMAIL: TRONGCCICHN@GMAIL.COMTEL:

CẦU BÊ TÔNG

ĐƯỜNG GIAO THÔNG

RANH GIỚI LẬP QUY HOẠCH

MẶT NƯỚC CHUYÊN DÙNG
ĐẤT SÔNG NGÒI KÊNH RẠCH, 

TRỤ SỞ UBND XÃ

TRẠM Y TẾ

TRƯỜNG THCS

TRƯỜNG TIỂU HỌC

TRƯỜNG MẦM NON

NHÀ VĂN HÓA

SÂN THỂ THAO

ĐIỂM ĐỘ CAO784,3

ĐẤT HẠ TẦNG KỸ THUẬT KHÁC

ĐẤT NGHĨA TRANG, NGHĨA ĐỊA

ĐẤT XỬ LÝ CHẤT THẢI RẮN

TRƯỜNG THPT

CƠ SỞ TÔN GIÁO

10501050 BÌNH ĐỘ

ĐƯỜNG QUỐC LỘ 32

R

nghÜa trang

®iÓm tËp trung ctr

tr¹m biÕn ¸p 

TÊN CÔNG TRÌNH: QUY HOẠCH CHUNG XÂY DỰNG XÃ PHÚC THAN, HUYỆN THAN UYÊN

HẠ TẦNG PHỤC VỤ SẢN XUẤT 

TÊN BẢN VẼ: BẢN ĐỒ QUY HOẠCH HỆ THỐNG HẠ TẦNG KỸ THUẬT VÀ MÔI TRƯỜNG

ĐƯỜNG ĐIỆN

CỐNG

NHÀ MÁY THUỶ ĐIỆN

UBND HUYỆN THAN UYÊN - TỈNH LAI CHÂU

CƠ QUAN PHÊ DUYỆT:

CƠ QUAN THẨM ĐỊNH:

KÈM THEO CÔNG VĂN SỐ      /CV-HĐTĐ, NGÀY    THÁNG     NĂM 2023

HỘI ĐỒNG THẨM ĐỊNH NHIỆM VỤ VÀ ĐỒ ÁN QUY HOẠCH XÂY DỰNG HUYỆN THAN UYÊN

UỶ BAN NHÂN DÂN XÃ PHÚC THAN

KÈM THEO TỜ TRÌNH SỐ     /TTR-UBND, NGÀY    THÁNG    NĂM 2023

CƠ QUAN TỔ CHỨC LẬP QUY HOẠCH:

CÔNG TRÌNH - ĐỊA ĐIỂM:

TÊN BẢN VẼ:

BẢN VẼ: QH05 GHÉP: 2 A0 TỶ LỆ: NGÀY:    /    /2023

2

1

ĐƯỜNG GIAO THÔNG TRỤC KHU VỰC

CẦU, CỐNG

KTS. NGUYỄN ĐÌNH CẢNH

KTS. NGUYỄN ĐÌNH CẢNH

KÈM THEO QUYẾT ĐỊNH SỐ 1810/QĐ-UBND, NGÀY 19 THÁNG 06 NĂM 2023

KTS. NGUYỄN ĐÌNH CẢNH

KTS. NGUYỄN ĐÌNH CẢNH

HOÀNG ĐÌNH TRỌNG

                            tba phóc than 2

                               100kva

                                35/0.4KV

TBA S¾p Ngôa

                               50kva

                                35/0.4KV

TBA S¾p Ngôa 3

                               50kva

                                35/0.4KV

TBA S¾p Ngôa 1+2

                               50kva

                                35/0.4KV

                            T§C NËm S¸ng

                               100kva

                                35/0.4KV

Noong Th¨ng 1

                               50kva

                                35/0.4KV

Noong Th¨ng 

Noong Th¨ng 2

                               50kva

                                35/0.4KV

                            T§C §éi 11

                               50kva

                                35/0.4KV

                            TBA NËm S¸ng

                               31,5kva

                                35/0.4KV

TBA Che Bã

                               400kva

                                35/0.4KV

TBA Phóc Than 1

                               250 kva

                                35/0.4KV

                            TBA NËm Vai

                               31,5kva

                                35/0.4KV

                               75kva

                                35/0.4KV

ĐI XÃ MƯỜNG MÍT

ĐI HUYỆN TÂN UYÊN

ĐI HUYỆN VĂN BÀN

(HUYỆN VĂN BÀN)

TỈNH LÀO CAI

(xã Pắc Ta)

HUYỆN TÂN UYÊN

Xã Mường Mít

đồng Nậm Sáng

đồng Noong Thăng

Noong Thăng

đồng 

đồng Noong Thăng

đồng Noong Thăng

đồng Noong Thăng

đồng Nậm Sáng

đồng Nậm Sáng

đồng Nậm Sáng

đồng Nậm Sáng

đồng Đội 11 đồng Đội 11

đồng Nậm Vai

đồng Che Pó

đồng Che Póđồng Che Pó

đồng Sắp Ngụa

đồng Sắp Ngụađồng Sắp Ngụa

đồng Sắp Ngụađồng Sắp Ngụa

đồng Sắp Ngụa

đồng Sắp Ngụa

đồng Nậm Vai

đồng Khau Co

đồng Khau Co

đồng Nậm Vai

đồng Nậm Vai

đồng Sắp Ngụa

đồng Sắp Ngụa

đồng Sắp Ngụa

đồng Sắp Ngụa

đồng Núi Đá

đồng Sắp Ngụa

đồng Sắp Ngụa

đồng Là Láu

đồng Nà Mi

Nà Phát

đồng 

Sang Ngà

đồng 

Sang Ngà

đồng 

Sang Ngà

đồng 

Sang Ngà

đồng 

Sang Ngà

đồng 

Sang Ngà

đồng 

Sang Ngà

đồng 

Sang Ngà

đồng 

Sang Ngà

đồng 

đồng Sắp Ngụa

đồng Núi Đá

BẢN ĐỘI 11

BẢN NẬM SÁNG

BẢN CHÍT

SANG NGÀ

BẢN 

BẢN MỚ

SẮP NGỤA

BẢN 

NẬM VAI

BẢN 

BẢN CHE BÓ

BẢN KHÌ 2

100
0

110
0

120
0

567,5

1026,7

559,3

850

596,9

1200

1350

850

1350

1250

11
50

1306,1

1215,8

1194,6

1060,4

1179,8

787,4

1256,7

1535,4

1064,0

1395,9

1606,7

1431,8

1454.0

847,2

893,8

75
0

600

889,5

903,5

854,4

844,2

824,2

832,2

848,4

783,3

710,5

586,2

545,7

574,5
777,9

837,6

733,4

641,7

1100

550

6
0
0

550

600

700

736,6

810,9

562,9

734,6

721,1

705,4

721,6

692,5

562,8

628,4

778,0

732.0

567,7

1410,3

689,8

666,3

90
0

95
0

11
50

694,1

705,8

691,9

676,2

672,1

838,9

585,3

565,7

583,9

616,6

950

1150

750

950

950

1100

800

650

600

6
0
0

7
0
0

6
5
0

596,3

645,8

576,3

595,4

785,0

1
1
5
0

1450

950

1000

800

900

850

1450

1050

12
00

1536,3

1314,3

1289,4

927,1

1125,3

1248,6

1221,3

1585,3

1581,3

1187,4

775,4

1205,3

702,6

695,6

876,9

1047,3

1375,3

1326,6

1005,1

1055,3

1004,1

1377,7

1067,3

1087,2

1254,0

1576,6

1556,7

1593,6

1350

1565,7

1527,3

1
4
5
0

611.0

874,1

909,8

672,7

80
0

75
0

800

650

900,4

842,3

815,5

855,4

856,1

863,8

647,3

1517,6

786,8

575,3

727

671,5

704,5

631,9

562,8

821,9

588,5

522,6

669,2

647,1

749,7

795,4

850,7

804,9

594,6

541,4

533,8

533,9

762,1

822,8

558,8

570,7

560,9

555,3

762,3

571,5

745,9

531,9

537,9

594,5

646,5

538,4

613,6

750

850
900

1000

140
0

145
0

1150

1250

6
5
0

6
0
0

5
5
0

6
0
0

5
5
06
0
0

7
5
0

6
5
0

5
5
0

650

700

650

5
5
0

6
0
0

650

650

650

750

658,4

644,1

724,7

733,3

751,9

521,3

523,0

523,3

733,5

529,4

544,0

618,6

534,7

750,5

586,4

745,6

575,6

752,5

778,0

754,0

838,0

649,0

556,3

1672,8

1531,7

xã Phúc Than

bản Nậm Sáng đi Nậm Vai 
Đường sản xuất 

 xã Phúc Than

đường nội đồng các bản,

 các tuyến đường sản xuất, 

Nâng cấp, mở mới

 xã Phúc Than

đường nội đồng các bản,

 các tuyến đường sản xuất, 

Nâng cấp, mở mới

 xã Phúc Than
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BẢN NẬM SÁNG

BẢN CHÍT

BẢN KHÌ 1

SANG NGÀ

BẢN 

BẢN MỚ

SẮP NGỤA

BẢN 

NẬM VAI

BẢN 

BẢN CHE BÓ

BẢN KHÌ 2
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NOONG THĂNG

BẢN 

NOONG THĂNG

BẢN 

NOONG THĂNG

BẢN 

5 - 9m
0,5m

kÕt cÊu ¸o ®­êng

tim ®­êng

334.21

mÆt c¾t 2 - 2

®Êt canh t¸c

3 - 7m
1,5m

kÕt cÊu ¸o ®­êng

tim ®­êng

334.21

mÆt c¾t 5 - 5

®Êt canh t¸c

MẶT CẮT NGANG ĐƯỜNG ĐIỂN HÌNH

M­êng Than 2

                               250 kva

                                35/0.4KV

                            M­êng Than 1

                               100kva

                                35/0.4KV

                            tba S©n Bay

                               100kva

                                35/0.4KV

                            tba T§C Sam SÈu

TBA Sa Bã

                               100kva

                                35/0.4KV

                                35/0.4KV

                               50kva
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3 - 6m
0,5m

kÕt cÊu ¸o ®­êng

tim ®­êng

334.21

mÆt c¾t 4 - 4

ĐI XÃ MƯỜNG THAN

ĐI XÃ MƯỜNG THAN

ĐI XÃ MƯỜNG THAN

ĐI XÃ MƯỜNG THANĐI XÃ MƯỜNG THAN

đồng Sắp Ngụa

đồng Sắp Ngụa

đồng Sắp Ngụa

đồng Sắp Ngụa

đồng Sắp Ngụa

đồng Nà Xa

đồng Nà Hẻo

đồng Nà Hẻo

đồng Nà Hẻođồng Nà Hẻo

đồng Nà Hẻo

đồng Nà Khù
Khu Nậm Phang

đồng Cỏng Hơn

đồng Cỏng Hơn

đồng Nà Phát

Khu Chế Kham

Khu Văng Vài

Pá Vai

khu 

đồng Nà Sa

Sam Sẩu

đồng 

Sam Sẩu

đồng Sam Sẩu

đồng 

Sam Sẩu

đồng 

Sam Sẩu

đồng Sam Sẩu

đồng 

đồng Nà Khù

đồng Nà Khù

Nà Khôn Lù

đồng 

đồng Nà Ỏ

đồng Nà Hẻo
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NÀ PHÁT

BẢN 

BẢN NÀ XA
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NÀ PHÁI

BẢN 

SAM SẨU

BẢN 

NẬM NGÙA

BẢN 

(HUYỆN VĂN BÀN)

TỈNH LÀO CAI

(HUYỆN VĂN BÀN)

TỈNH LÀO CAI

(HUYỆN VĂN BÀN)

TỈNH LÀO CAI

Xã Mường Than

SÂN BAY

BẢN 
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 xã Phúc Than

đường nội đồng các bản,

 các tuyến đường sản xuất, 

Nâng cấp, mở mới

 xã Phúc Than

đường nội đồng các bản,

 các tuyến đường sản xuất, 

Nâng cấp, mở mới

 xã Phúc Than

bản Lằn đi bản Nà Phát

Đường sản xuất 

QL279- Hua Nà - QL32(km341)

Đường nối 

QL279- Hua Nà - QL32(km341)

Đường nối 

QL279- Hua Nà - QL32(km341)

Đường nối 

kÕt cÊu ¸o ®­êng

tim ®­êng

4m

an toàn đường bộ
Hành lang

Rãnh biênMặt đườngRãnh biên

Làn xe chạyLàn xe chạy

Lề gia cố Lề đường GCLề gia cốLề đường GC

Rãnh biênRãnh biên

MẶT CẮT 1-1(ĐƯỜNG HUYỆN)

an toàn đường bộ
Hành lang

4m

kÕt cÊu ¸o ®­êng

tim ®­êng

13m2m2m13m

Hành lang an toàn đường bộHành lang an toàn đường bộ

Rãnh biênMặt đường
Đất bảo vệ, bảo trì đường bộ Đất bảo vệ, bảo trì đường bộ

Rãnh biên

Làn xe chạyLàn xe chạy

Lề gia cố Lề đường GCLề gia cốLề đường GC

Rãnh biênRãnh biên

MẶT CẮT A-A(ĐƯỜNG NỐI CAO TỐC)

kÕt cÊu ¸o ®­êng

tim ®­êng

9m1m1m9m

Hành lang an toàn đường bộHành lang an toàn đường bộ

Rãnh biênMặt đường
Đất bảo vệ, bảo trì đường bộ Đất bảo vệ, bảo trì đường bộ

Rãnh biên

Làn xe chạyLàn xe chạy

Lề gia cố Lề đường GCLề gia cốLề đường GC

Rãnh biênRãnh biên

MẶT CẮT B-B(ĐƯỜNG QUỐC LỘ NGOÀI ĐÔ THỊ)
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Hệ thống cấp nước
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3m

Hệ thống thoát nước mưa

MẶT CẮT C-C(ĐƯỜNG VÀO CỤM CÔNG NGHIỆP)

3 - 7m

kÕt cÊu ¸o ®­êng

tim ®­êng
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 xã Phúc Than

đường nội đồng các bản,

 các tuyến đường sản xuất, 

Nâng cấp, mở mới

 xã Phúc Than

đường nội đồng các bản,
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Nâng cấp, mở mới

 xã Phúc Than

bản Lằn đi bản Nà Phát

Đường sản xuất 

QL279- Hua Nà - QL32(km341)

Đường nối 

QL279- Hua Nà - QL32(km341)

Đường nối 

QL279- Hua Nà - QL32(km341)

Đường nối 
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